
TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ II LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 3A4 
TUẦN HỌC THỨ 21                        Từ ngày 10/2/2025 - Đến ngày: 14/2/2025 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

10/2 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 7h30’ 61 HĐTN Sơ kết HKI. Phát động thi đua đợt 2.  

2 141 Tiếng Việt Đọc: Ngày hội rừng xanh Máy chiếu 

3 41 GDTC Bài 5: Tại chỗ tung bóng 1 tay và bắt bóng 2 tay  

4 128 Tiếng Việt  Nói và nghe: Bầu trời trong mắt em Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 81 Tiếng Anh  Unit 5: Sports & hobbies – Lesson 3.3  

2 101 Toán  Bài 49: LT chung (Tiết 3) Máy chiếu 

3 81 TC Toán - T.V Luyện Toán – Tiếng Việt Máy chiếu 

4     

3 

11/2 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 102 Toán Bài 50: Chu vi hình tam giác, hình tứ giác Máy chiếu 

2 21 Tin  Bài 20. Cấu trúc cây thư mục  

3 143 Tiếng Việt  Viết: Nghe – viết: Chim chích bông Máy chiếu 

4 21 Đạo đức Bài 7: Khám phá bản thân (T1) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1  TA-LK   

2 82 TC Toán - T.V Luyện Toán – Tiếng Việt Máy chiếu 

3 62 HĐT N Bếp nhà em (tr 62) Máy chiếu 

4     

4 

12/2 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 82 Tiếng Anh Unit 5: Sports & hobbies – Lesson 4.1  

2 103 Toán Bài 50: Chu vi hình hình chữ nhật, hình vuông Máy chiếu 

3 144 Tiếng Việt Đọc: Cây gạo 

Viết: Ôn chữ hoa P, Q 
Máy chiếu 

4 145 Tiếng Việt Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 21 ĐSTV 
Giới thiệu các cuốn sách thuộc chủ đề Tết Nguyên 

đán” 
 

2 41 TNXH Bài 17: Ôn tập chủ đề động vật và thực vật (T1) Máy chiếu 

3  TA-LK   

5 

13/2 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 146 Tiếng Việt LT: So sánh. Đặt câu hỏi Ở đâu? Máy chiếu 

2 104 Toán Bài 50 Luyện tập  Máy chiếu 

3 83 Tiếng Anh Unit 5: Sports & hobbies – Lesson 4.2  

4 21 Công nghệ Bài 7: Dụng cụ và vật liệu làm thủ công (T2) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 42 GDTC  Bài 5: Tại chỗ tung bóng 1 tay và bắt bóng 2 tay  

2 21 Âm nhạc  Ôn bài hát: Đón xuân về. Ôn đọc nhạc: Bài số 3  

3 83 TC Toán - T.V Luyện Toán – Tiếng Việt Máy chiếu 

6 

14/2 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 21 Mỹ thuật  Bài 3: Ống đựng hút tiện dụng  

2 147 Tiếng Việt 
LT: Viết lại tình cảm, cảm xúc về một cảnh trong 

tranh 
Máy chiếu 

3 84 Tiếng Anh  Unit 5: Sports & hobbies – Lesson 4.3  

4 105 Toán Bài 51: Diện tích của một hình. Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 84 TC Toán - T.V Luyện Toán – Tiếng Việt Máy chiếu 

2 42 TNXH Bài 17: Ôn tập chủ đề động vật và thực vật (T2) Máy chiếu 

3 63 HĐ TN 
SH theo chủ đề: Tiêu chí đánh giá của ông Táo 

tr.63 
Máy chiếu 

 
               KHỐI TRƯỞNG 

 

     Giang Biên, ngày 06 tháng 2  năm 2025                      ĐD: 22    

                                                    GVCN 

 

 

  



TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ II LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 3A4 
TUẦN HỌC THỨ 22                         Từ ngày 17/2/2025 - Đến ngày: 21/2/2025 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

17/2 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 7h30’ 64 HĐTN Cách ứng xử khi được được quà ngày Tết  

2 148 Tiếng Việt Đọc: Mặt trời xanh của tôi  Máy chiếu 

3 43 GDTC Bài 5: Tại chỗ tung bóng 1 tay và bắt bóng hai tay  

4 149 Tiếng Việt  Nói và nghe: Kể chuyện Sự tích hoa mào gà Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 85 Tiếng Anh  Unit 5: Sports & hobbies – Review & Practice 1  

2 106 Toán  Bài 51: Xăng ti mét vuông. Máy chiếu 

3 85 TC Toán - T.V Luyện Toán – Tiếng Việt Máy chiếu 

4     

3 

18/2 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 107 Toán Bài 52: Diện tích hình chữ nhật Máy chiếu 

2 22 Tin  Bài 21. Tạo đổi tên và xóa thư mục  

3 150 Tiếng Việt  Viết: Nhớ - viết: Mặt trời xanh của tôi  Máy chiếu 

4 22 Đạo đức Bài 7: Khám phá bản thân (T2) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1  TA-LK   

2 86 TC Toán - T.V Luyện Toán – Tiếng Việt Máy chiếu 

3 65 HĐT N Ăn sạch (tr 64) Máy chiếu 

4     

4 

19/2 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 86 Tiếng Anh Unit 5: Sports & hobbies – Review & Practice 2  

2 108 Toán Bài 52: Diện tích hình vuông Máy chiếu 

3 151 Tiếng Việt Đọc: Bầy voi rừng Trường Sơn 

Đọc mở rộng 
Máy chiếu 

4 152 Tiếng Việt Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 22 ĐSTV Giới thiệu & đọc sách: “Hệ mặt trời ở đâu”  

2 43 TNXH Bài 18: Cơ quan tiêu hóa (T1) Máy chiếu 

3  TA-LK   

5 

20/2 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 153 Tiếng Việt 

LT: Từ ngữ chỉ sự vật, đặc điểm. Đặt và trả lời câu 

hỏi về thời gian địa điểm 
Máy chiếu 

2 109 Toán Bài 52: Luyện tập Máy chiếu 

3 83 Tiếng Anh Unit 5: Sports & hobbies – Lesson 4.2  

4 22 Công nghệ Bài 7: Dụng cụ và vật liệu làm thủ công (T3) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 44 GDTC  Bài 5: Tại chỗ tung bóng 1 tay và bắt bóng hai tay  

2 22 
Âm nhạc  -Thường thức Âm nhạc: Giới thiệu đàn Vi – ô – 

lông (Violon) .Vận dụng sáng tạo 
 

3 87 TC Toán - T.V Luyện Toán – Tiếng Việt Máy chiếu 

6 

21/2 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 22 Mỹ thuật  Bài 3: Ống đựng hút tiện dụng  

2 154 Tiếng Việt 
LT: Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc của em 

về một cảnh vật 
Máy chiếu 

3 88 Tiếng Anh  Unit 6: Clothes – Lesson 1.2  

4 110 Toán Bài 53: Luyện tập chung (Tiết 1) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 88 TC Toán - T.V Luyện Toán – Tiếng Việt Máy chiếu 

2 44 TNXH Bài 18: Cơ quan tiêu hóa (T2) Máy chiếu 

3 66 HĐ TN SH theo chủ đề: Thực phẩm sạch (tr 66) Máy chiếu 

 
               KHỐI TRƯỞNG 

 

     Giang Biên, ngày 06 tháng 2  năm 2025                      ĐD: 22    

                                                    GVCN 

 

 

 


